KEÁ HOAÏCH TUAÀN 13/ LỚP HAI 6 
( TÖØ18 /11/2019 ÑEÁN 22/11/2019)
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	MĐTH

	



HAI
18/11
	Anh Văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Tập đọc
	Bông hoa Niềm Vui ( tiết 1)
	KNS
	

	
	Tập đọc
	Bông hoa Niềm Vui ( tiết 2)
	KNS-MT
	BP

	
	Toán
	14 trừ đi một số : 14 - 8
	
	

	
	Chào cờ
	
	
	

	


BA
19/11
	Kể chuyện
	Bông hoa Niềm Vui
	KNS
	

	
	Chính tả
	Tập chép: Bông hoa Niềm Vui
	KNS
	

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán 
	34 – 8
	
	

	
	Anh Văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	


TƯ
20/11
	Âm nhạc
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán
	54 – 18
	
	

	
	Tập đọc
	Quà của bố
	KNS- MT
	LH

	
	Thể dục
	Trò chơi: “ nhóm ba, nhóm bảy”
	
	

	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình.Câu kiểu: Ai làm gì?.
	KNS
	

	



NĂM
21/11

	Tập viết
	Chữ hoa L
	KNS
	

	
	AVBN
	GV nước ngoài dạy.
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Quà của bố.
	KNS
	

	
	Thủ công
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Đạo đức
	Quan tâm giúp đỡ bạn ( tiết 2)

	KNS
	

	


SÁU
22/11
	AVBN
	GV nước ngoài dạy.
	KNS
	

	
	Toán
	15,16,17,18 trừ đi một số
	
	

	
	Thể dục
	Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn. Trò chơi:Bịt mắt, bắt dê”
	
	

	
	TLV
	Kể về gia đình
	KNS-MT
	BP

	
	TNXH
	Giữ sạch môi trường xung quanh, nhà ở
	KNS- MT
	

	
	SHTT
	Tuần 13 - ATGT: Bài 2: Chấp hành tín hiệu đèn giao thông. (Tiết 1)
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU


KEÁ HOAÏCH TUAÀN 14/ LỚP HAI 6 
( TÖØ25 /11/2019 ÑEÁN 29/11/2019)
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	MĐTH

	



HAI
25/11
	Anh Văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Tập đọc
	Câu chuyện bó đũa (tiết 1)
	KNS
	

	
	Tập đọc
	Câu chuyện bó đũa (tiết 2)
	KNS-MT
	BP

	
	Toán
	55-8; 56-7; 37-8; 68-9
	
	

	
	Chào cờ
	
	
	

	


BA
26/11
	Kể chuyện
	Câu chuyện bó đũa.
	KNS-MT
	BP

	
	Chính tả
	Nghe – viết: Câu chuyện bó đũa
	KNS
	

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán 
	65-38; 46-17; 57-28; 78-29
	
	

	
	Anh Văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	


TƯ
27/11
	Âm nhạc
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Tập đọc
	Nhắn tin
	KNS
	

	
	Thể dục
	Trò chơi: “ Vòng tròn”
	
	

	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu: “Ai làm gì?”
	KNS
	

	



NĂM
28/11

	Tập viết
	Chữ hoa M
	KNS
	

	
	AVBN
	GV nước ngoài dạy
	
	

	
	Chính tả
	Tập chép: Tiếng võng kêu
	KNS
	

	
	Thủ công
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán
	Bảng trừ
	
	

	
	Đạo đức
	Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (tiết 1)
	KNS-MT
	TP

	


SÁU
29/11
	AVBN
	GV nước ngoài dạy
	
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Thể dục
	Trò chơi: “ Vòng tròn”
	
	

	
	TLV
	Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin.
	KNS
	

	
	TNXH
	Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà
	KNS-MT
	LH

	
	SHTT
	Tuần 14 - ATGT: Bài 2: Chấp hành tín hiệu đèn giao thông. (tiết 2)
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU


KEÁ HOAÏCH TUAÀN 15/ LỚP HAI 6 
( TÖØ 2 /12/2019 ÑEÁN 6/12/2019)
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	MĐTH

	



HAI
2/12
	Anh Văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Tập đọc
	Hai anh em (Tiết 1)
	KNS
	

	
	Tập đọc
	Hai anh em (Tiết 2)
	KNS-MT
	BP

	
	Toán
	100 trừ đi một số 
	
	

	
	Chào cờ
	
	
	

	


BA
3/12
	Kể chuyện
	Hai anh em
	KNS-MT
	BP

	
	Chính tả
	Tập chép: Hai anh em
	KNS
	

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán 
	Tìm số trừ
	
	

	
	Anh Văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	

TƯ
4/12
	Âm nhạc
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán
	Đường thẳng
	
	

	
	Tập đọc
	Bé Hoa
	KNS
	

	
	Thể dục
	Trò chơi: “ Vòng tròn”
	
	

	
	LTVC
	Từ chỉ đặc điểm-Câu kiểu : Ai thế nào?
	KNS
	

	



NĂM
5/12

	Tập viết
	Chữ hoa: N
	KNS
	

	
	AVBN
	GV nước ngoài dạy.
	
	

	
	Chính tả
	Nghe – viết: Bé Hoa
	KNS
	

	
	Thủ công
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Đạo đức
	Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (tiết 2)
	KNS-MT
	TP

	


SÁU
6/12
	AVBN
	GV nước ngoài dạy.
	KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	Thể dục
	Bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “ Vòng tròn”. 

	
	

	
	TLV
	Chia vui- Kể về anh, chị , em
	KNS- MT
	BH

	
	TNXH
	Trường học
	KNS-MT
	BP

	
	SHTT
	Tuần 15 – ATGT: Bài 5: Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé (tiết 1)
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU


KEÁ HOAÏCH TUAÀN 16/ LỚP HAI 6 
( TÖØ9 /12/2019 ÑEÁN 13/12/2019)
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	MĐTH

	



HAI
9/12
	Anh Văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Tập đọc
	Con chó nhà hàng xóm (t1)
	KNS
	

	
	Tập đọc
	Con chó nhà hàng xóm (t2)
	KNS
	

	
	Toán
	Ngày, giờ
	
	

	
	Chào cờ
	
	
	

	


BA
10/12
	Kể chuyện
	Con chó nhà hàng xóm
	KNS-MT
	BP

	
	Chính tả
	Tập chép: Con chó nhà hàng xóm
	KNS
	

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán 
	Thực hành xem đồng hồ
	
	

	
	Anh Văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	


TƯ
11/12
	Âm nhạc
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán
	Ngày, tháng
	
	

	
	Tập đọc
	Thời gian biểu
	KNS
	

	
	Thể dục
	Trò chơi: “ Vòng tròn” và “ Nhóm ba, nhóm bảy”
	
	

	
	LTVC
	Từ chỉ tính chất.Câu kiểu Ai thế nào?Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi.
	KNS
	

	



NĂM
12/12

	Tập viết
	Chữ hoa O
	KNS
	

	
	AVBN
	GV nước ngoài dạy
	
	

	
	Chính tả
	Nghe – viết: Trâu ơi
	KNS
	

	
	Thủ công
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán
	Thực hành xem lịch
	
	

	
	Đạo đức
	Giữ trật tự,vệ sinh nơi công cộng ( Tiết 1 )
	KNS-MT
	TP

	


SÁU
13/12
	AVBN
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán
	Luyện tập chung 
	
	

	
	Thể dục
	Trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi” và “ Vòng tròn”
	
	

	
	TLV
	Khen ngợi, kể ngắn về con vật-Lập thời gian biểu
	KNS-MT
	BP

	
	TNXH
	Các thành viên trong nhà trường
	KNS
	

	
	SHTT
	Tuần 16-ATGT Bài 5: Nhớ  đội mũ bảo hiểm nhé! ( tiết 2) 
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 17/ LỚP HAI 6 
( TÖØ16 /12/2019 ÑEÁN 20/12/2019)
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	MĐTH

	



HAI
16/12
	Anh Văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Tập đọc
	Tìm ngọc (t1)
	KNS
	

	
	Tập đọc
	Tìm ngọc (t2)
	KNS
	

	
	Toán
	Ôn tập về phép cộng và phép trừ.
	
	

	
	Chào cờ
	
	
	

	


BA
17/12
	Kể chuyện
	Tìm ngọc
	KNS-MT
	BP

	
	Chính tả
	Nghe – viết: Tìm ngọc
	KNS
	

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán 
	Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tt)
	
	

	
	Anh Văn
	GV nước ngoài dạy.
	
	

	


TƯ
18/12
	Âm nhạc
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán
	Ôn tập về phép cộng và phép trừ ( tt)
	
	

	
	Tập đọc
	Gà “tỉ tê” với gà
	KNS
	

	
	Thể dục
	Trò chơi“ Bịt mắt bắt dê ’’ và  “Nhóm ba, nhóm bảy.”
	
	

	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu: Ai thế nào?
	KNS
	

	



NĂM
19/12

	Tập viết
	Chữ hoa Ô, Ơ
	KNS
	

	
	AVBN
	GV nước ngoài dạy.
	
	

	
	Chính tả
	Tập chép: Gà “tỉ tê” với gà
	KNS
	

	
	Thủ công
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Toán
	Ôn tập hình học
	
	

	
	Đạo đức
	Giữ gìn trật tự,vệ sinh nơi công cộng (T2)
	KNS-MT
	TP

	


SÁU
20/12
	AVBN
	GV nước ngoài dạy
	
	

	
	Toán
	Ôn tập về đo lường 
	
	

	
	Thể dục
	Trò chơi “Vòng tròn” và “Bỏ khăn”
	
	

	
	TLV
	Ngạc nhiên, thích thú-Lập thời gian biểu.
	KNS
	

	
	TNXH
	Phòng tránh ngã khi ở trường
	KNS-MT
	BP

	
	SHTT
	Tuần 17 - ATGT: Bài 4 :Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi  không an toàn( tiết 1)
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU


KEÁ HOAÏCH TUAÀN 18/ LỚP HAI 6
( TÖØ23 /12/2019 ÑEÁN 27/12/2019)
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	MĐTH

	



HAI
23/12
	Anh Văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Tiếng Việt
	Ôn tập  cuối HK1 (t1)
	
	

	
	Tiếng Việt
	Ôn tập  cuối HK1 (t2)
	
	

	
	Toán
	Ôn tập về giải toàn
	
	

	
	Chào cờ
	
	
	

	


BA
24/12
	Tiếng Việt
	Ôn tập  cuối HK1  ( t3 )
	
	

	
	Tiếng Việt
	Ôn tập  cuối HK1  ( t4 )
	
	

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn dạy.
	
	

	
	Toán 
	Luyện tập chung
	
	

	
	Anh Văn
	GV bộ môn dạy.
	
	

	


TƯ
25/12
	Âm nhạc
	GV bộ môn dạy.
	
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	Tiếng Việt
	Ôn tập  cuối HK1  ( t5 )
	
	

	
	Thể dục
	Trò chơi “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi”
	
	

	
	Tiếng việt
	Ôn tập  cuối HK1  ( t6 )
	
	

	



NĂM
26/12

	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối HK1 (t7)
	
	

	
	AVBN
	GV nước ngoài dạy
	
	

	
	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối HK1 (t8)
	
	

	
	Thủ công
	GV bộ môn dạy.
	
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng cuối HK1
	
	

	


SÁU
27/12
	AVBN
	GV nước ngoài dạy.
	
	

	
	Toán
	Kiểm tra định kì cuối HK1
	
	

	
	Thể dục
	Sơ kết học kì 1.
	
	

	
	Tiếng Việt
	Kiểm tra định kì cuối HK1
	
	

	
	TNXH
	Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp
	KNS-MT
	BP

	
	SHTT
	[bookmark: _GoBack]Tuần 18 - ATGT: Bài 4 : Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi  không an toàn( tiết 2) 
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU



























